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	   UỶ BAN NHÂN DÂN  

     TỈNH BÌNH ĐỊNH


	
	    CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  

	   Số:         /BC-UBND
	
	Quy                                 Quy Nhơn, ngày        tháng   9   năm 2009


BÁO CÁO

Về việc xây dựng kho lưu trữ chuyên dụng của tỉnh Bình Định 


Thực hiện Công văn số 2873/BNV-KHTC ngày 03/9/2009 của Bộ Nội vụ về việc đề nghị báo cáo Đề án “Hỗ trợ xây dựng kho lưu trữ chuyên dụng cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương”;  UBND tỉnh Bình Định báo cáo kết quả thực hiện như sau:

I. Đánh giá thực trạng về tài liệu lưu trữ và kho lưu trữ chuyên dụng của địa phương theo hướng dẫn tại Thông tư số 09/2007/TT-BNV ngày 26/11/2007 của Bộ Nội vụ
1. Đánh giá thực trạng về tài liệu lưu trữ hiện đang bảo quản trong kho lưu trữ tỉnh
a) Thành phần tài liệu và khối lượng tài liệu:
Thành phần tài liệu lưu trữ đang được bảo quản tại Trung tâm Lưu trữ tỉnh rất đa dạng và phong phú, ngoài tài liệu hành chính còn có tài liệu khoa học - kỹ thuật, tài liệu bản đồ, tài liệu xây dựng cơ bản, tài liệu văn học, nghệ thuật, tài liệu nghe - nhìn, tài liệu nghiên cứu khoa học (các đề tài nghiên cứu của tỉnh và của ngành); tài liệu quý, hiếm của các cá nhân, gia đình, dòng họ tiêu biểu qua các thời kỳ lịch sử của tỉnh Bình Định. Tính đến nay, Trung tâm Lưu trữ tỉnh đang quản lý 1.600 mét giá tài liệu, tương đương 88.037 hồ sơ (đơn vị bảo quản). Tổng số phông gồm 96 phông lưu trữ của các sở, ban, ngành và các cơ quan, đơn vị thuộc nguồn nộp lưu của tỉnh; tài liệu thuộc các thời kỳ lịch sử: Triều Nguyễn, thời gian tài liệu có sớm nhất từ năm 1928; tài liệu hành chính thời kỳ Việt Nam Dân Chủ Cộng Hoà từ năm 1956 - 1975; tài liệu thời kỳ Nghĩa Bình từ năm 1976 - 1989 và tài liệu thời kỳ Bình Định từ năm 1990 đến nay. 
b) Tình trạng vật lý tài liệu:

Điều kiện khí hậu khắc nghiệt, nóng, ẩm, bão, lụt thường xuyên ở tỉnh  Bình Định và điều kiện kho tàng không đạt tiêu chuẩn để bảo quản tài liệu đã tác động xấu đến tình trạng vật lý của tài liệu. Khối tài liệu có từ năm 1928, 1945, 1954, 1975 - 1989 đã có nguy cơ hư hỏng. Tài liệu phim, ảnh, ghi âm chưa có điều kiện đặc biệt để bảo quản, do không có kho bảo quản chuyên dụng tài liệu phim, ảnh, ghi âm theo đúng yêu cầu kỹ thuật nên nhiều tài liệu đã bị hư hỏng không thể khắc phục lại được.

Một trong những nguyên nhân chính làm hư hỏng tài liệu là do thiếu kho lưu trữ chuyên dụng, biệt lập và các trang thiết bị để bảo vệ, bảo quản an toàn tài liệu lưu trữ.


2. Kho lưu trữ chuyên dụng của tỉnh 

Kho lưu trữ của tỉnh xây dựng năm 2000 và đưa vào sử dụng bảo quản tài liệu năm 2001; với tổng diện tích là 1.020 m2; địa điểm xây dựng trong khuôn viên của Văn phòng UBND tỉnh; bố trí các phòng làm việc và kho bảo quản tài liệu lưu trữ, cụ thể có các kho như sau: Kho I: 80,4 m2; kho II: 70,8 m2; Kho III: 100,8 m2; Phòng họp: 39,6 m2; Kho Vật tư: 19,2 m2; Kho tài liệu Bản đồ: 19,2 m2; Kho tài liệu Nghe - nhìn: 15,1 m2; Kho tài liệu Khoa học - công nghệ; 15,1 m2.


Các phòng làm việc gồm: Phòng Giám đốc: 15,1 m2; Phòng Phó Giám đốc: 19,2 m2;  Phòng Hành chính - Quản trị: 15,1 m2; Phòng Bảo quản tài liệu: 18,9 m2; Phòng Nghiệp vụ: 19,2 m2; Phòng Kế toán: 19,2 m2; Phòng Huỷ tài liệu: 19,2 m2 (hiện nay đang tận dụng làm kho bảo quản tài liệu phông lưu trữ sở Xây dựng); Phòng đọc 45,1 m2; Phòng Truyền thống bảo quản hiện vật của Văn phòng UBND tỉnh: 21,6 m2 và một số hạng mục khác phục vụ cho sinh hoạt.

Tổng diện tích các kho lưu trữ và các phòng làm việc tầng I và tầng II trong Trung tâm Lưu trữ tỉnh là 967,68 m2. Trong thiết kế xây dựng kho lưu trữ tỉnh chưa tính đến các phương tiện bảo quản an toàn tài liệu như: Hệ thống thoát hiểm, hệ thống phòng chống đột nhập; hệ thống chữa cháy tại chỗ và chưa có phòng khử trùng tài liệu; phòng bảo quản tài liệu phim ảnh, ghi âm; phòng khai thác sử dụng tài liệu điện tử, phim ảnh, ghi âm; phòng trưng bày triển lãm tài liệu.


Hiện nay khả năng kho lưu trữ của tỉnh về diện tích được sử dụng bảo quản tài liệu 328,3 m2; diện tích đã sử dụng 320,8 m2; diện tích còn lại chưa sử dụng 7,5 m2; trong năm 2009, tài liệu của các cơ quan, đơn vị thuộc nguồn nộp lưu đã đủ điều kiện nộp lưu theo quy định vào Trung tâm Lưu trữ tỉnh là 570 mét giá kệ tài liệu; trong khi đó diện tích chưa sử dụng là 7,5 m2 nên không còn đủ diện tích để thu tài liệu từ các nguồn nộp lưu và đến năm 2020 phải thu tài liệu của các sở, ban, ngành tỉnh là 10.300 mét giá tài liệu.


Như vậy, diện tích kho lưu trữ của tỉnh hiện nay còn rất hẹp so với yêu cầu của nhà nước đề ra; do vậy, trong thời gian sắp đến kho lưu trữ không đủ diện tích để tiếp nhận tài liệu đã đến hạn nộp lưu của các cơ quan, đơn vị nguồn nộp lưu của tỉnh; số lượng tài liệu thu theo danh mục là 74 cơ quan, đơn vị, trong những năm tiếp theo sẽ không có diện tích kho đủ để thu về kho lưu trữ tỉnh bảo quản theo đúng quy định nhà nước theo Thông tư số 09/2007/TT-BNV ngày 26/11/2007 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về kho lưu trữ chuyên dụng. 

Tình trạng thiết bị phục vụ bảo quản tài liệu lưu trữ của tỉnh, hiện nay phương tiện trang thiết bị phục vụ bảo vệ, bảo quản an toàn tài liệu lưu trữ của tỉnh rất thiếu và lạc hậu, không đủ điều kiện để bảo quản tài liệu trước mắt và lâu dài; các kho lưu trữ trong Trung tâm thiếu phương tiện giá sắt, giá compắc để bảo quản tài liệu; hệ thống thoát hiểm, hệ thống phòng chống đột nhập và hệ thống chữa cháy tại chỗ, không đáp ứng các tiêu chuẩn kỹ thuật bảo quản tài liệu lưu trữ (nhiệt độ, độ ẩm, ánh sáng, tải trọng sàn kho…); chưa có diện tích dành cho các hoạt động nghiệp vụ (khử trùng, chỉnh lý, bồi nền tài liệu, tiêu huỷ tài liệu…). 
Như vậy việc xây dựng kho lưu trữ chuyên dụng, biệt lập của tỉnh là thật sự cần thiết và cấp bách, nhằm phát huy hết giá trị phục vụ công chúng rộng rãi và có ý nghĩa rất lớn trong việc phát huy giá trị tài liệu lưu trữ trong thời gian đến; đồng thời góp phần bảo vệ, bảo quản an toàn và phát huy giá trị tài liệu lưu trữ phục vụ cho sự nghiệp xây dựng và phát triển kinh tế, chính trị, an ninh, quốc phòng và đời sống xã hội của địa phương nói riêng và của cả nước nói chung. 

II. Dự kiến quy mô xây dựng kho lưu trữ chuyên dụng của tỉnh 

Hiện nay, trong kho lưu trữ tỉnh đang bảo quản khối lượng tài liệu giấy với tổng số 96 phông, chiều dài mét giá tài liệu là 1.600 mét giá; khối lượng tài liệu hiện đang bảo quản tại nguồn nộp lưu là 87 cơ quan, đơn vị, với 5.000 mét giá tài liệu; khối lượng ước tính sẽ thu về từ 2010 đến 2040 là: 05 mét giá/nguồn/năm x 87 nguồn x 30 năm = 13.050 mét giá tài liệu. Như vậy tổng số tài liệu giấy phải bảo quản trong kho lưu trữ tỉnh là 14.650 mét giá tài liệu. Do vậy, dự kiến quy mô xây dựng kho lưu trữ chuyên dụng của tỉnh: Loại I bảo quản từ 10 km giá tài liệu trở lên, diện tích sàn tối thiểu 3.200 m2, bao gồm các hạng mục chính cụ thể như sau: 

1. Cơ cấu diện tích kho lưu trữ tỉnh gồm các hạng mục chính

a) Khu vực kho bảo quản tài liệu: 

- Diện tích sàn xây dựng.

- Diện tích kho bảo quản tài liệu lưu trữ và hướng cửa.

- Kết cấu kho bảo quản tài liệu có sức chịu tải bền vững chống được động đất và chống được bão trên cấp 12.

- Tải trọng sàn tối thiểu là 1.700kg/m2.

- Nền kho bảo quản tài liệu được xử lý chống mối, bằng phẳng, chịu được ma sát và không gây bụi.

- Tường kho bảo quản tài liệu và tường ngăn giữa các kho bảo quản tài liệu có độ chịu lửa cấp I theo tiêu chuẩn quy định của nhà nước.

- Giao thông chiều dọc trong kho gồm: Cầu thang chính; cầu thang thoát hiểm; thang máy được lắp đặt cho kho bảo quản tài liệu để chở tài liệu có trọng tải hữu ích từ 500 - 800 kg.

- Bố trí giá để tài liệu được lắp thành hàng giá 02 mặt, mỗi hàng giá dài 10 mét.

- Về môi trường trong kho: Nhiệt độ, độ ẩm; ánh sáng; chế độ thông gió.

- Thiết bị bảo vệ, bảo quản tài liệu gồm camera quan sát; thiết bị báo động; thiết bị báo cháy, chữa cháy tự động; thiết bị chống đột nhập; thiết bị giá, hộp, tủ đựng tài liệu.


b) Các khu vực khác

 Khu vực xử lý nghiệp vụ lưu trữ
- Phòng tiếp nhận tài liệu;


- Phòng khử trùng tài liệu;

- Phòng khử axít tài liệu với các thiết bị khử axít;


- Phòng chỉnh lý tài liệu; 


- Phòng để tài liệu hết giá trị;

- Phòng tu bổ, phục chế tài liệu;

- Phòng lập bản sao, bảo hiểm.

Khu vực lắp đặt thiết bị kỹ thuật

- Phòng lắp đặt hệ thống điều hoà trung tâm;

- Thiết bị theo dõi, giám sát, kiểm soát tình trạng bảo vệ, xử lý trong trường hợp xảy ra cháy.
Khu hành chính 

- Các phòng làm việc hành chính;

- Phòng họp;


- Phòng khách;

- Phòng bảo vệ, an ninh;

- Nhà xe của công chức và độc giả;


- Các công trình phụ trợ: Cổng, vườn hoa, cây cảnh, tường rào, trạm điện, bể nước, khu vệ sinh...

Khu vực phục vụ công chúng

- Phòng đọc chung;

- Phòng đọc đặc biệt;


- Phòng bảo quản tạm tài liệu;

- Phòng sao, chụp tài liệu;


- Phòng hội nghị;


- Phòng trưng bày, triển lãm tài liệu;


- Phòng gửi tư trang của công chúng.

Tổng diện tích đất xây dựng toàn công trình 3.200 m2.

2) Địa điểm xây dựng

Địa điểm xây dựng kho lưu trữ tỉnh tại số 12 Mai Hắc Đế, phường Ghềnh Ráng, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định. Khu đất này có môi trường không khí trong sạch, địa chất công trình ổn định, có độ chịu tải cao; thuận lợi về giao thông, thuận tiện cho việc bảo vệ phòng cháy - chữa cháy, phòng chống cháy nổ đảm bảo an ninh, có thể mở rộng trong tương lai, thuận lợi trong giải phóng mặt bằng và tổ chức khai thác sử dụng tài liệu.

3. Thời hạn thực hiện dự án

Dự án thực hiện trong năm 2010:

- Quý I: Thực hiện giai đoạn chuẩn bị đầu tư và giai đoạn đầu của giai đoạn thực hiện đầu tư là: Hoàn tất khảo sát địa chất, thiết kế thi công và dự toán công trình.


- Quý II, quý III và quý IV: Tiến hành khởi công xây dựng công trình và hoàn thành, đưa công trình vào sử dụng.
III. Xác định sơ bộ tổng mức đầu tư và kiến nghị
1. Công trình xây dựng kho lưu trữ tỉnh Bình Định (Kho lưu trữ loại I, bảo quản từ 10 km giá tài liệu trở lên, diện tích sàn tối thiểu là 3.200 m2) xác định sơ bộ tổng mức đầu tư xây dựng kho lưu trữ và mua sắm trang thiết bị phục vụ bảo quản tài liệu lưu trữ với tổng kinh phí là 39.049.000.000 đồng (ba mươi chín tỷ, không trăm bốn mươi chín triệu đồng).
2. Kiến nghị và đề xuất với Bộ Nội vụ, Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước
Qua phân tích, đánh giá thực trạng về tài liệu lưu trữ, kho lưu trữ chuyên dụng; dự kiến quy mô xây dựng kho lưu trữ và xác định sơ bộ tổng mức đầu tư xây dựng kho lưu trữ chuyên dụng, biệt lập của tỉnh để bảo vệ, bảo quản an toàn tài liệu lưu trữ của tỉnh; căn cứ Điều 17 của Pháp lệnh Lưu trữ Quốc gia: “Tài liệu lưu trữ có giá trị lịch sử phải được bảo quản trong kho lưu trữ chuyên dụng”; yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 05 năm 2007: “Đến năm 2010 các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phải có kho lưu trữ chuyên dụng” và Thông tư 09/2007/TT-BNV ngày 26/11/2007 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về kho lưu trữ chuyên dụng; UBND tỉnh kính đề nghị Bộ Nội vụ lập Đề án hỗ trợ xây dựng kho lưu trữ chuyên dụng cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, trong đó tổng số kinh phí xây dựng kho và kinh phí mua sắm trang thiết bị kho lưu trữ loại I của tỉnh Bình Định với tổng kinh phí là 39.049.000.000 đồng.

Nguồn kinh phí: Nguồn kinh phí từ nguồn ngân sách chủ yếu của Trung ương hỗ trợ theo Dự án chương trình mục tiêu hỗ trợ các địa phương xây dựng kho lưu trữ chuyên dụng. 
Trên đây là báo cáo đánh giá thực trạng về tài liệu lưu trữ, kho lưu trữ, dự kiến quy mô xây dựng kho lưu trữ và xác định sơ bộ tổng mức đầu tư xây dựng kho lưu trữ chuyên dụng; UBND tỉnh kính báo cáo Bộ Nội vụ và Cục Văn thư -Lưu trữ nhà nước quan tâm xem xét và hỗ trợ kinh phí về Dự án xây dựng kho lưu trữ chuyên dụng, biệt lập của tỉnh để sớm được triển khai thực hiện các bước chuẩn bị đầu tư trong năm 2009 và đưa công trình kho lưu trữ chuyên dụng của tỉnh vào sử dụng năm 2010 đúng theo tinh thần Chỉ thị 05 của Thủ tướng Chính phủ./.
Nơi nhận:                                                                    KT. CHỦ TỊCH
- Bộ Nội vụ (b/cáo);                                                         PHÓ CHỦ TỊCH
- Cục VT-LT NN (b/cáo);
- TT Tỉnh uỷ (để b/c)
- CT và các PCT UBND tỉnh;
- Các Sở: TC, NV, XD, KH&ĐT;

- Trung tâm Lưu trữ tỉnh;

- Lãnh đạo VP;
- Lưu: VT, K12.                                                                                    

   Lê Hữu Lộc
